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TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 

Bài 1: Lịch sử là gì 

I. Lịch sử và môn lịch sử 

III. Khám phá quá khứ từ những nguồn sử liệu 

Bài 2: Thời gian trong lịch sử 

I. Âm lịch, dương lịch 

II. Cách tính thời gian 

Bài 3: Nguồn gốc loài người 

I. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người 

II. Những dấu tích của  người tối cổ ở Đông Nam Á  

Bài 4: Xã hội nguyên thủy 

I. Đời sống của người nguyên thuỷ 

TỰ LUẬN: (3 điểm) 

Bài 2: Thời gian trong lịch sử 

II. Cách tính thời gian 

Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp 

II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy 
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TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

1. Lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý  

1. Hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí 

2. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí 

TỰ LUẬN (3 điểm) 

Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý  

2. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí 

Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại 

1. Những biến đổi trong xã hội Tây Âu 
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TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ 

2. Cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ 

3. Cách mạng tư sản Pháp 

Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nữa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX 

1. Quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á 

2. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách 

đô hộ của thực dân phương Tây. 

3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ cuối 

thế kỉ XVI đến thế kỉ XĨ 

Bài 5: Quá trình khám phá vùng đất phía Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII 

1. Khái quát quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỷ XVIII 

TỰ LUẬN (3 điểm) 

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ 

3. Cách mạng tư sản Pháp 

Bài 2: Cách mạng công nghiệp 

2. Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống 
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TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: ( 8 điểm) 

1. Bài 1  Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức: 

- Lịch sử là gì? Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức. 

- Nguyên nhân lịch sử được con người nhận thức có sự khác nhau. 

- Sử học là gì? 

- Đối tượng nghiên cứu của Sử học. 

- Chức năng và nhiệm vụ của Sử học. 

2. Bài 2 Tri thức lịch sử và cuộc sống: 

- Sự cần thiết của việc học tập và khám phá lịch sử suốt đời. 

- Vai trò của sử liệu. 

- Sơ đồ quy trình thu thập, xử lý thông tin và sử liệu để làm giàu tri thức lịch sử. 

- Kết nối kiến thức bài học vào cuộc sống. 

3. Bài 3 Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên 

nhiên và phát triển du lịch: 

- Mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản 

thiên nhiên (các loại hình di sản văn hóa là nguồn sử liệu đối với Sử học….; Sử học xác 

định đúng giá trị của di sản, cung cấp thông tin đáng tin cậy, góp phần quảng bá hình ảnh di 

sản….). 

- Bảo tồn di sản là gì, phát huy di sản là gì? 

- Vai trò của công tác bảo tông và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản 

thiên nhiên… 

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI ( 2điểm) 

 

- Vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch. 

- Tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa. 

- Khái niệm văn hóa, văn minh. So sánh điểm giống và khác của văn hóa, văn minh. 

- Thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập (chữ viết, toán học, kiến trúc, điêu khắc, y học…) 
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TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: (8 điểm) 

Bài 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN 

1. Tiền đề của cách mạng tư sản 

Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Tư tưởng 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản 

3. Kết quả, ý nghĩa của một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu 

BÀI 2: SỰ XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

1. Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ 

Hs nắm được nội dung trọng tâm: Nửa sau thế kỉ XIX, giai cấp tư sản giành được thắng lợi, 

lên cầm quyền ở nhiều nước → CNTB chính thức được xác lập ở châu Âu và Bắc Mỹ 

2. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 

a. Chủ nghĩa đế quốc và quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa 

- Vai trò, tầm quan trọng của thuộc địa: 

b. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 

c. Chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền 

3. Chủ nghĩa tư bản hiện đại, tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại 

BÀI 3: SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ 

VIẾT  

1. Quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

a. Sự ra đời của Chính quyền Xô viết 



b. Sự thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 

2. Ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 

BÀI 5: QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở 

ĐÔNG NAM Á 

1. Quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á. 

a. Đông Nam Á hải đảo 

b. Đông Nam Á lục địa 

2. Công cuộc cải cách ở Xiêm 

a. Bối cảnh, nội dung, ý nghĩa của cuộc cải cách ở Xiêm 

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: ( 2điểm) 

 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

a. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu 

b. Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và khu vực Mĩ Latinh 

c. Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô 

2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay 

a. Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay 
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TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: ( 8 điểm) 

Bài 1: LIÊN HỢP QUỐC 

1. Một số vấn đề cơ bản về Liên hợp quốc 

  a) Lịch sử hình thành: 

   b) Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động: 

2. Vai trò của Liên hợp quốc 

  a) Trong lĩnh vực duy trì hoà bình, an ninh quốc tế: 

  b) Trong lĩnh vực phát triển: 

  c) Trong lĩnh vực con người, văn hoá, xã hội: 

2. Lập bảng thống kê về vai trò của Liên hợp quốc theo gợi ý: 

  

Bài 2: TRẬT TỰ THẾ GIỚI TRONG CHIẾN TRANH 

1. Sự hình thành và tồn tại của Trật tự thế giới hai cực Ianta 

  a) Quá trình hình thành:      

  b) Quá trình tồn tại Trật tự thế giới hai cực Ianta: 

2. Nguyên nhân và tác động của sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực Ianta 

  a) Nguyên nhân sụp đổ: 

  b) Tác động: 

 

Bài 3: TRẬT TỰ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

1. Xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh           

2. Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế 

  a) Khái niệm đa cực        

  b) Xu thế đa cực: 

Bài 4: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG 

NAM Á (ASEAN) 

1. Quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN 

   a) Quá trình hình thành ASEAN:    

2. Hành trình phát triển của ASEAN 

   a) Từ ASEAN 5 (1967) đến ASEAN 10 (1999): 

b) Các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay): 



TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 điểm) 

1. Ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN 

   a) Ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN: 

   b) Mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN 

   c) Kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN 

2. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN 

   a) Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN (APSC): 

   b) Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): 

   c) Cộng đồng Văn hoá ASEAN (ASCC): 

3. Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 

   a) Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015: 

   b) Những thách thức và triển vọng của Cộng đồng ASEAN: 

 

 

 


